
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 5 (4/10 – 9/10/2021) 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề: Bài 2. KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ 

THÔNG DỤNG ( TIẾT 2) 

Khối lớp Khối lớp 6 

Hoạt động 1: 

Học sinh ghi bài 

 

II. CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ: 

- KHBĐ được chia làm 3 loại: 

+ Kí hiệu điểm. VD: sân bay, cảng biển, khoáng sản… 

+ Kí hiệu đường. VD: ranh giới quốc gia, sông ngòi… 

+ Kí hiệu diện tích. VD: đất trồng rừng, vùng trồng lúa… 

Hoạt động 2: 

Học sinh làm bài 

1. Bài tập 1: 

Hãy sưu tầm bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kì và so sánh 

sự thay đổi số lượng các đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Hoạt động 3: 

Dặn dò 

- Học sinh có câu hỏi thắc mắc thì liên hệ cô 0973522942 

 

 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 6 (11/10 – 

16/10/2021) 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề: Bài 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ ( TIẾT 1) 

Khối lớp Khối lớp 6 

Hoạt động 1: 

Học sinh ghi bài 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ: 

- Để xác định phương hướng trên bản đồ ta dựa vào các đường kinh 

tuyến và vĩ tuyến 

+ Phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc 

+ Phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam 



+ Phía bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông 

+ Phía bên trái của vĩ tuyến chỉ hướng Tây 

II. TỈ LỆ BẢN ĐỒ: 

- Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản 

đồ so với khoảng cách trên thực địa. 

- Có 2 loại tỉ lệ bản đồ: 

+ Tỉ lệ số. Ví dụ: tỉ lệ 1: 10.000, có nghĩa với 1 cm đo được trên bản 

đồ sẽ bằng 10.000 cm (hay 10 m) 

+ Tỉ lệ thước.  

Hoạt động 2: 

Học sinh làm bài 

1. Bài tập 1: 

Quan sát hình 3.4, em hãy cho biết với tỉ lệ 1: 10 000 thì 1cm trên bản 

đồ tương ứng với bao nhiêu m trên thực địa? 

Hoạt động 3: 

Dặn dò 

- Học sinh có câu hỏi thắc mắc thì liên hệ cô 0973522942 

 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 7 (18/10 – 

23/10/2021) 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề: Bài 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ ( TIẾT 1) 

 

Khối lớp Khối lớp 6 

Hoạt động 1: 

Học sinh ghi bài 

 

III. Tìm đường đi trên bản đồ: 

Dựa vào hình 3.4, em hãy: 

1. Xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà hát 

Thành phố. Sau đó từ Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành. 

TL:  

- Hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà hát Thành phố: hướng 

Đông 



- Hướng đi từ Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành: hướng Tây 

Nam 

2. Xác định tuyến đường ngắn nhấn để đi từ Hội trường Thống 

Nhất đến chợ Bến Thành. 

TL: Từ đường Huyền Trân Công Chúa->Đường Thù Khoa Huân-

>Đường Lê Thánh Tôn 

 Bài luyện tập: 

Quan sát hình 3.4: 

Sử dụng tỉ lệ số hoặc tỉ lệ thước để đo và tính khoảng cách trên 

thực địa theo đường chim bay giữa các địa điểm sau(Đơn vị:m) 

- Khoảng cách từ bảo tàng Chứng tích chiến tranh đến ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

TL: 7,5 x10 000 = 75000 cm 

- Chiều dài đường Nam Kì Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư với đường 

Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng. 

TL: 6,5 x 10 000 = 65000 cm 

 

Hoạt động 2: 

Học sinh làm bài 

1. Bài tập 1: 

Sử dụng bản đồ du lịch Việt Nam để lên kế hoạch cho 1 chuyến tham 

quan trong 3 ngày. Hãy chọn các điểm dừng chân và lên kế hoạch cụ 

thể cho chuyến đi, chọn phương tiện di chuyển, nơi em dự định tham 

quan, nghỉ đêm, món ăn sẽ thưởng thức…Nêu rõ những lí do lựa 

chọn của em. 

Hoạt động 3: 

Dặn dò 

- Học sinh có câu hỏi thắc mắc thì liên hệ cô 0973522942 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 8 (25/10 – 

30/10/2021) 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề: Bài 4: LƯỢC ĐỒ TRÍ NHỚ ( 1 TIẾT ) 

Khối lớp Khối lớp 6 

Hoạt động 1: 

Học sinh ghi bài 

I. LƯỢC ĐỒ TRÍ NHỚ: 



 - Lược đồ trí nhớ là hình ảnh về một địa điểm hoặc một khu vực cụ thể 

trong tâm trí của con người. 

- Tác dụng 

+Giúp chúng ta định hướng di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng 

cách vẽ phác họa tuyến đường đi. 

+ Giúp chúng ta hiểu về thế giới xung quanh, sắp xếp không gian và 

thể hiện lại các đối tượng, phác họa hình ảnh của một địa điểm, một 

hành trình hoặc một vùng nào đó. 

II. VẼ LƯỢC ĐỒ TRÍ NHỚ: HS TỰ HỌC 

 

Hoạt động 2: 

Học sinh làm bài 

1. Bài tập 1: 

Quan sát hình 4, trả lời những câu hỏi sau: 

- Người vẽ lược đồ này sống ở đâu? Nơi đó có thể xem là vị trí để bắt 

đầu vẽ lược đồ này không? 

- Từ thị trấn đến trường học, sẽ đi qua những địa điểm nào? 

- Đối tượng địa lí nào kéo dài từ bắc đến nam ở rìa phía Tây lược đồ? 

- Hồ nằm ở vị trí nào trên lược đồ? 



 

Hoạt động 3: 

Dặn dò 

- Học sinh có câu hỏi thắc mắc thì liên hệ cô 0973522942 

 

 


